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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

 Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có 

thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào 

tạo và tham khảo. 

 Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích 

kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Giáo trình Báo cáo tài chính là giáo trình chuyên ngành của nghề kế 

toán doanh nghiệp.Giáo trình báo cáo tài chính rèn luyện kỹ năng lập báo 

cáo tài chính của nghề kế toán. 

Giáo trình báo cáo tài chính đƣợc biên soạn không những đáp ứng 

kịp thời nhu cầu công tác đào tạo còn là bộ tài liệu quan trọng cung cấp cho 

các giáo viên trong quá trình giảng dạy và c học sinh, sinh viên trong quá 

trình học tập/ 

Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và sửa chữa hoàn thiện giáo trình 

này, đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán và chọn lọc 

những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận để hoàn thành 

cuốn giáo trình. 

                                           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2016 

                                  Biên soạn 

                                 Bùi Thị Huệ  
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BÀI MỞ ĐẦU 

MÔ ĐUN: BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Mã mô đun: MĐ 23 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:  

Mô đun Báo cáo tài chính là mô đun chuyên nghành của nghề kế toán 

doanh nghiệp, đƣợc học sau khi học xong các mô đun của nghề. Mô đun Báo 

cáo tài chính rèn luyện kỹ năng lập báo cáo tài chính của nghề kế toán, giúp 

ngƣời học sau khi ra trƣờng có tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán 

tại các doanh nghiệp. 

Mục tiêu của mô đun:  

Sau khi học xong mô đun này, học sinh – sinh viên có khả năng : 

- Trình bày đƣợc những quy định chung  về hệ thống các báo cáo tài chính; 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc, cơ sở và phƣơng pháp lập Bảng cân đối kế toán;  

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Trình bày đƣợc nguyên tắc, cơ sở lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ theo 

phƣơng pháp trực tiếp, gián tiếp; 

- Trình bày phƣơng pháp lập BCLCTT theo phƣơng pháp gián tiếp, trực tiếp; 

     - Trình bày mục đích nội dung của bản thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Lập đƣợc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Lập  đƣợc Bảng cân đối kế toán; 

- Lập đƣợc Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ phƣơng pháp trực tiếp; 

- Lập đƣợc Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ phƣơng pháp gián tiếp; 

- Lập đƣợc bản thuyết minh báo cáo tài chính; 

- Có đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; 

- Có ý chủ động, độc lập trong công việc, tự học cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ chuyên môn;  

- Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học và tự học để đáp ứng yêu 

cầu nghề nghiệp trong điều kiện của xã hội hiện nay. 
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Nội dung của mô đun: 

Số

TT 
Tên các bài trong mô đun 

Thời 

gian 

Hình thức 

giảng dạy 

1 Bảng cân đối tài khoản 2 Lý thuyết 

2 

Phƣơng pháp lập chỉ tiêu tài sản ngắn hạn trong Bảng 

cân đối kế toán 4 Tích hợp 

3 

Phƣơng pháp lập chỉ tiêu tài sản dài hạn trong Bảng 

cân đối kế toán 4 Tích hợp 

4 

Phƣơng pháp lập chỉ tiêu nợ phải trả trong Bảng cân 

đối kế toán 4 Tích hợp 

5 

Phƣơng pháp lập chỉ tiêu vốn chủ sở hữu trong Bảng 

cân đối kế toán 4 Tích hợp 

  Kiểm tra bài 2,3,4,5 4 Tích hợp 

6 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 Tích hợp 

  Kiểm tra bài 6 2 Tích hợp 

7 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ theo phƣơng pháp trực tiếp 10 Tích hợp 

8 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ theo phƣơng pháp gián tiếp 13 Tích hợp 

  Kiểm tra bài 7,8 4 Tích hợp 

9 Bản thuyết minh báo cáo tài chính 12 Tích hợp 

  Cộng 75 
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BÀI 1 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 

Giới thiệu: 

 Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình 

hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản 

lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nƣớc và nhu cầu hữu ích của những 

ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc mục đích, nguyên tắc của báo cáo tài chính; 

- Trình bày đƣợc đối tƣợng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo 

cáo tài chính; 

- Phân biệt đƣợc các yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính; 

- Nghiêm túc, tích cực nghiên cứu tài liệu trong quá trình học 

Nội dung:  

1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính 

1.1 Mục đích của báo cáo tài chính  

 Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: 

  a) Tài sản; 

  b) Nợ phải trả; 

c) Vốn chủ sở hữu; 

  d) Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác;  

  đ) Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; 

e) Các luồng tiền. 

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong 

“Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh 

trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận 

các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

Kỳ lập Báo cáo tài chính 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài 

chính năm theo quy định của Luật kế toán.  
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- Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ 

gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên. 

- Kỳ lập Báo cáo tài chính khác 

+ Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác 

(nhƣ tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng...) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ 

hoặc của chủ sở hữu. 

+ Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức 

sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời 

điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm 

dứt hoạt động, phá sản. 

- Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, 

thống kê 

Khi tổng hợp thống kê, trƣờng hợp nhận đƣợc Báo cáo tài chính của các 

doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dƣơng lịch, cơ quan quản lý Nhà nƣớc 

thực hiện theo nguyên tắc: 

+ Trƣờng hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4, kết 

thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính đƣợc tổng hợp thống 

kê vào số liệu của năm trƣớc liền kề; 

+ Trƣờng hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu tƣ 1/7, kết 

thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp thống kê là Báo 

cáo tài chính bán niên; 

+ Trƣờng hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, 

kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính đƣợc tổng hợp 

thống kê vào số liệu của năm sau. 

1.2. Đối tƣợng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên Báo cáo tài chính 

Hệ thống Báo cáo tài chính năm đƣợc áp dụng cho tất cả các loại hình 

doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm 

phải lập theo dạng đầy đủ. 

- Đối tƣợng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý và 

Báo cáo tài chính bán niên):  



 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 5 

 

+ Doanh nghiệp do Nhà nƣớc sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần 

chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập Báo cáo tài chính giữa niên độ; 

+ Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tƣợng tại điểm a nêu trên đƣợc 

khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (nhƣng không bắt buộc).  

+ Báo cáo tài chính giữa niên độ đƣợc lập dƣới dạng đầy đủ hoặc tóm 

lƣợc. Chủ sở hữu đơn vị quyết định việc lựa chọn dạng đầy đủ hoặc tóm lƣợc 

đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ của đơn vị mình nếu không trái với quy 

định của pháp luật mà đơn vị thuộc đối tƣợng bị điều chỉnh. 

- Doanh nghiệp cấp trên có các đơn vị trực thuộc không có tƣ cách pháp 

nhân phải lập Báo cáo tài chính của riêng đơn vị mình và Báo cáo tài chính tổng 

hợp. Báo cáo tài chính tổng hợp đƣợc lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của toàn 

bộ các đơn vị trực thuộc không có tƣ cách pháp nhân và đảm bảo đã loại trừ tất 

cả số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp 

dƣới, giữa các đơn vị cấp dƣới với nhau. 

Các đơn vị trực thuộc không có tƣ cách pháp nhân phải lập Báo cáo tài 

chính của mình phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên để phục vụ cho việc 

tổng hợp Báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý 

Nhà nƣớc. 

- Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc 

thủ tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc 

chấp thuận cho ngành ban hành.   

- Việc lập, trình bày và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo 

cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về 

Báo cáo tài chính hợp nhất. 

- Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo Luật kế toán. Đối với đơn 

vị không tự lập Báo cáo tài chính mà thuê dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, 

ngƣời hành nghề thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng 

chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Ngƣời hành nghề 

cá nhân phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. 
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1.3. Hệ thống Báo cáo tài chính của doanh nghiệp  

Hệ thống Báo cáo tài chính gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài 

chính giữa niên độ. Biểu mẫu Báo cáo tài chính kèm theo tại Phụ lục 2 Thông tƣ 

này. Những chỉ tiêu không có số liệu đƣợc miễn trình bày trên Báo cáo tài chính, 

doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính theo 

nguyên tắc liên tục trong mỗi phần. 

 1. Báo cáo tài chính năm gồm: 

- Bảng cân đối kế toán Mẫu số B 01 – DN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 - DN  

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B 09 – DN 

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ:  

a) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:  

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ  Mẫu số B 01a – DN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa 

niên độ  

Mẫu số B 02a – DN 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ giữa niên độ Mẫu số B 03a – DN 

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc  Mẫu số B 09a – DN 

b) Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lƣợc, gồm:  

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ Mẫu số B 01b – DN 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên 

độ                                                  

Mẫu số B 02b – DN 

- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ  giữa niên độ                                                      Mẫu số B 03b – DN  

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc Mẫu số B 09a – DN 

1.3.1.Yêu cầu đối với thông tin trình bày trong Báo cáo tài chính 

1. Thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực, 

hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để 

đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, 

không có sai sót.  

 - Thông tin đƣợc coi là đầy đủ khi bao gồm tất cả các thông tin cần thiết 
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để giúp ngƣời sử dụng Báo cáo tài chính hiểu đƣợc bản chất, hình thức và rủi 

ro của các giao dịch và sự kiện. Đối với một số khoản mục, việc trình bày đầy 

đủ còn phải mô tả thêm các thông tin về chất lƣợng, các yếu tố và tình huống 

có thể ảnh hƣởng tới chất lƣợng và bản chất của khoản mục. 

 - Trình bày khách quan là không thiên vị khi lựa chọn hoặc mô tả các 

thông tin tài chính. Trình bày khách quan phải đảm bảo tính trung lập, không 

chú trọng, nhấn mạnh hoặc giảm nhẹ cũng nhƣ có các thao tác khác làm thay 

đổi mức độ ảnh hƣởng của thông tin tài chính là có lợi hoặc không có lợi cho 

ngƣời sử dụng Báo cáo tài chính.  

- Không sai sót có nghĩa là không có sự bỏ sót trong việc mô tả hiện 

tƣợng và không có sai sót trong quá trình cung cấp các thông tin báo cáo đƣợc 

lựa chọn và áp dụng. Không sai sót không có nghĩa là hoàn toàn chính xác 

trong tất cả các khía cạnh, ví dụ, việc ƣớc tính các loại giá cả và giá trị không 

quan sát đƣợc khó xác định là chính xác hay không chính xác. Việc trình bày 

một ƣớc tính đƣợc coi là trung thực nếu giá trị ƣớc tính đƣợc mô tả rõ ràng, 

bản chất và các hạn chế của quá trình ƣớc tính đƣợc giải thích và không có sai 

sót trong việc lựa chọn số liệu phù hợp trong quá trình ƣớc tính. 

 2. Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp ngƣời sử dụng Báo cáo tài 

chính dự đoán, phân tích và đƣa ra các quyết định kinh tế. 

 3. Thông tin tài chính phải đƣợc trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh 

trọng yếu. Thông tin đƣợc coi là trọng yếu trong trƣờng hợp nếu thiếu thông 

tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hƣởng tới quyết định của 

ngƣời sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào 

bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan đƣợc trình bày 

trên báo cáo tài chính của một đơn vị cụ thể. 

4. Thông tin phải đảm bảo có thể kiểm chứng, kịp thời và dễ hiểu. 

 5. Thông tin tài chính phải đƣợc trình bày nhất quán và có thể so sánh 

giữa các kỳ kế toán; So sánh đƣợc giữa các doanh nghiệp với nhau. 
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1.3.2 Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính 

1. Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định tại 

Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán 

khác có liên quan. Các thông tin trọng yếu phải đƣợc giải trình để giúp ngƣời 

đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

2. Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao 

dịch và sự kiện hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó (tôn 

trọng bản chất hơn hình thức). 

3. Tài sản không đƣợc ghi nhận cao hơn giá trị có thể thu hồi; Nợ phải trả 

không đƣợc ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán. 

4. Phân loại tài sản và nợ phải trả: Tài sản và nợ phải trả trên Bảng cân 

đối kế toán phải đƣợc trình bày thành ngắn hạn và dài hạn; Trong từng phần 

ngắn hạn và dài hạn, các chỉ tiêu đƣợc sắp xếp theo tính thanh khoản giảm dần.  

a) Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn còn lại không quá 12 

tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thƣờng kể từ thời điểm báo 

cáo đƣợc phân loại là ngắn hạn;  

b) Những tài sản và nợ phải trả không đƣợc phân loại là ngắn hạn thì đƣợc 

phân loại là dài hạn. 

c) Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải thực hiện tái phân loại tài sản và 

nợ phải trả đƣợc phân loại là dài hạn trong kỳ trƣớc nhƣng có thời gian đáo hạn 

còn lại không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thƣờng 

kể từ thời điểm báo cáo thành ngắn hạn. 

5. Tài sản và nợ phải trả phải đƣợc trình bày riêng biệt. Chỉ thực hiện bù 

trừ khi tài sản và nợ phải trả liên quan đến cùng một đối tƣợng, có vòng quay 

nhanh, thời gian đáo hạn ngắn, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại. 

6. Các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí phải đƣợc trình bày theo 

nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng. Báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh và báo cáo lƣu chuyển tiền tệ phản ánh các khoản mục doanh thu, thu 

nhập, chi phí và luồng tiền của kỳ báo cáo. Các khoản doanh thu, thu nhập, chi 
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phí của các kỳ trƣớc có sai sót làm ảnh hƣởng đến kết quả kinh doanh và lƣu 

chuyển tiền phải đƣợc điều chỉnh hồi tố, không điều chỉnh vào kỳ báo cáo. 

7. Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp giữa doanh nghiệp và các đơn vị 

cấp dƣới không có tƣ cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, số dƣ các khoản 

mục nội bộ của Bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi, lỗ đƣợc 

coi là chƣa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải đƣợc loại trừ.  

2. Bảng cân đối tài khoản  

2.1. Nguyên tắc lập :  

Bảng cân đối tài khoản phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có 

về tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ 

báo cáo. Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép 

trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên Báo 

cáo tài chính. 

2.2. Phƣơng pháp lập 

Căn cứ và phƣơng pháp ghi sổ:  

- Bảng cân đối tài khoản đƣợc lập dựa trên Sổ Cái và Bảng cân đối tài 

khoản kỳ trƣớc 

- Trƣớc khi lập Bảng cân đối tài khoản phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán 

chi tiế và sổ kế toán tổng hợp: kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các số có liên 

quan. 

Số liệu ghi vào Bảng cân đối tài khoản chia làm 2 loại:  

- Loại số liệu phản ánh số dƣ các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1,2 Số 

dƣ đầu năm), tại thời điểm cuối kỳ (Cột 5,6 Số dƣ cuối năm), trong đó các tài 

khoản có số dƣ Nợ đƣợc phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số dƣ Có đƣợc 

phản ánh vào cột “Có” 

- Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày 

cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 Số phát sinh trong kỳ), trong đó tổng số phát sinh “Nợ” 

của các tài khoản đƣợc phản ánh vào cột “Nợ”, tổng số phát sinh “có” đƣợc 

phản ánh vào cột “có” của từng tài khoản.  
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- Cột A,B: Số hiệu tài khoản, tên tài khản của tất cả các Tài khoản cấp 1 mà 

đơn vị đang sử dụng và một số Tài khaonr cấp 2 cần phân tích. 

- Cột 1,2 Số dƣ đầu năm: Phản ánh số dƣ ngày đầu tháng của tháng đầu 

năm (Số dƣ đầu năm báo cáo). Số liệu để ghi vào  các cột này đƣợc căn cứ vào 

dòng Số dƣ đầu tháng của tháng đầu năm trên Sổ Cài hoặc căn cứ vào phần “Số 

dƣ cuối năm” của Bảng cân đối tài khoản năm trƣớc 

- Cột 3,4: Phản ánh tổng số phát sính Nợ và tông số phát sinh Có của các 

tài khoản trong năm báo cáo. Số liệu ghi vào phần này đƣợc căn cứ vào dòng “ 

Cột phát sinh lũy kế từ đầu năm” của từng tài khoản tƣơng ứng trên Sổ Cái.  

- Cột 5,6: “Số dự cuối năm”: Phản ánh số dƣ ngày cuối cùng của năm báo 

cáo. Số liệu để ghi vào phần này đƣợc căn cứ vào số dƣ cuối tháng của tháng 

cuối năm báo cáo trên Sổ Cài hoặc đƣợc tính căn cứ vào các cột số dƣ đầu năm 

(cột 1, 2), số phát sinh trong năm (cột 3,4) trên Bảng cân đối tài khoản năm nay. 

Số liệu ở cột 5,6 đƣợc dùng để lập Bảng cân đối tài khoản năm sau. 

- Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đên các tài khoản, phải thực hiện 

tổng cộng Bảng cân đối tài khoản. Số liệu trong Bảng cân đối tài khoản phải 

đảm bảo tính cân đối bắt buộc. 

-  

Câu hỏi ôn tập 

1.Hãy cho biết mục đích và kỳ lập báo cáo tài chính? 

2.Hãy nêu nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính?
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BÀI 2 

PHƢƠNG PHÁP LẬP CHỈ TIÊU TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG BẢNG 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Giới thiệu: 

Bảng cân đối kế toán là Báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ 

giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một 

thời điểm nhất định 

Mục tiêu: 

- Trình bày đƣợc mục đích ,nguyên tắc và cơ sở lập bảng cấn đối kê toán;

  

- Trình bày đƣợc phƣơng pháp lập chỉ tiêu tài sản ngắn hạn trong Bảng 

cân đối kế toán; 

- Lập  đƣợc chỉ tiêu tài sản ngắn hạn trong Bảng cân đối kế toán; 

- Có ý chủ động, độc lập trong công việc, tự học cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ chuyên môn.  

Nội dung: 

1.Mục đích, nguyên tắc và cơ sở lập bảng cấn đối kê toán    

1.1.  Mục đích của Bảng cân đối kế toán 

 Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có 

của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài 

sản đó. Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán có thể nhận xét, đánh giá khái quát tình 

hình tài chính của doanh nghiệp. 

1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán 

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” khi 

lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập 

và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản 

mục Tài sản và Nợ phải trả phải đƣợc trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài 

hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thƣờng của doanh nghiệp, cụ 

thể nhƣ sau: 
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a) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng trong vòng 12 

tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả đƣợc phân thành ngắn hạn và dài hạn theo 

nguyên tắc sau: 

- Tài sản và Nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong vòng không 

quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo đƣợc xếp vào loại ngắn hạn; 

- Tài sản và Nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể 

từ thời điểm báo cáo đƣợc xếp vào loại dài hạn. 

b) Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thƣờng dài hơn 12 

tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả đƣợc phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều 

kiện sau: 

- Tài sản và Nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu 

kỳ kinh doanh bình thƣờng đƣợc xếp vào loại ngắn hạn; 

- Tài sản và Nợ phải trả đƣợc thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài 

hơn một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng đƣợc xếp vào loại dài hạn. 

Trƣờng hợp này, doanh nghiệp phải thuyết minh rõ đặc điểm xác định  

chu kỳ kinh doanh thông thƣờng, thời gian bình quân của chu kỳ kinh doanh 

thông thƣờng, các bằng chứng về chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

cũng nhƣ của ngành, lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động. 

c) Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào 

chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ 

phải trả đƣợc trình bày theo tính thanh khoản giảm dần. 

 Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị 

cấp dƣới trực thuộc không có tƣ cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện 

loại trừ tất cả số dƣ của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, nhƣ 

các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ.... giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp 

dƣới, giữa các đơn vị cấp dƣới với nhau. 

Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp Báo cáo giữa đơn vị 

cấp trên và cấp dƣới hạch toán phụ thuộc đƣợc thực hiện tƣơng tự nhƣ kỹ thuật 

hợp nhất Báo cáo tài chính. 
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Các chỉ tiêu không có số liệu đƣợc miễn trình bày trên Bảng cân đối kế 

toán. Doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc 

liên tục trong mỗi phần. 

1.3. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán 

- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; 

- Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết; 

- Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trƣớc (để trình bày cột đầu năm). 

2. Nội dung và phƣơng pháp lập chỉ tiêu tài sản ngắn hạn trong Bảng cân 

đối kế toán 

 - Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo 

cáo tài chính hợp nhất  

-  Số hiệu ghi vào cột 3 “ Thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu chi 

tiết của chi tiêu này trong bản thuyết minh BCTC . 

Số liệu ghi ở cột 5 “ Số đầu năm” của báo cáo này đƣợc căn cứ vào số liệu ghi ở 

cột 4 “ Số cuối năm”, của từng chỉ tiêu tƣơng ứng của báo cáo năm trƣớc. 

- Nội dung và phƣơng pháp lập các chỉ tiêu ghi vào cột 4 “ Số cuối năm” 

nhƣ sau:  

Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) 

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tƣơng đƣơng tiền và các 

tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong 

vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thƣờng của doanh 

nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tƣơng đƣơng tiền, các khoản 

đầu tƣ tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản 

ngắn hạn khác. 

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150. 

- Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110) 
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Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 

hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi 

ngân hàng (không kỳ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tƣơng đƣơng tiền của 

doanh nghiệp. Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112. 

+ Tiền (Mã số 111) 

Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo 

cáo, gồm: Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 

và tiền đang chuyển. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền” là tổng số dƣ Nợ của các 

Tài khoản 111 “Tiền mặt”, 112 “Tiền gửi ngân hàng” và 113 “Tiền đang 

chuyển”. 

+ Các khoản tương đương tiền (Mã số 112) 

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tƣ ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 

3 tháng kể từ ngày đầu tƣ có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lƣợng tiền 

xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo 

cáo. 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ chủ yếu vào số dƣ Nợ chi tiết của tài 

khoản 1281 “Tiền gửi có kỳ hạn” (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc 

không quá 3 tháng) và tài khoản 1288 “Các khoản đầu tƣ khác nắm giữ đến 

ngày đáo hạn” (chi tiết các khoản đủ tiêu chuẩn phân loại là tƣơng đƣơng tiền). 

Ngoài ra, trong quá trình lập báo cáo, nếu nhận thấy các khoản đƣợc phản ánh ở 

các tài khoản khác thỏa mãn định nghĩa tƣơng tƣơng tiền thì kế toán đƣợc phép 

trình bày trong chỉ tiêu này. Các khoản tƣơng đƣơng tiền có thể bao gồm: Kỳ 

phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 

3 tháng… 

Các khoản trƣớc đây đƣợc phân loại là tƣơng đƣơng tiền nhƣng quá hạn chƣa 

thu hồi đƣợc phải chuyển sang trình bày tại các chỉ tiêu khác, phù hợp với nội 

dung của từng khoản mục. 


